
PHỤ LỤC XXVIII. DỰ ÁN, CƠ SỞ, KHU SẢN XUẤT, KINH DOANH, DỊCH VỤ TẬP TRUNG, 
CỤM CÔNG NGHIỆP XẢ NƯỚC THẢI RA MÔI TRƯỜNG PHẢI THỰC HIỆN QUAN TRẮC 

TỰ ĐỘNG, LIÊN TỤC 
​

(Kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ) 

STT 
Loại hình dự án, cơ sở, khu 

sản xuất, kinh doanh, dịch vụ 
tập trung, cụm công nghiệp 

Thông số quan trắc chính 
của hệ thống quan trắc 

nước thải tự động, liên tục 
Lưu lượng 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1 

Khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ 
tập trung, cụm công nghiệp (bao 
gồm cả các dự án, cơ sở bên 
trong được miễn trừ đấu nối, xả 
trực tiếp nước thải ra môi 
trường); hệ thống xử lý nước thải 
tập trung của khu kinh tế (nếu có) 

Lưu lượng (đầu vào và đầu 
ra), pH, nhiệt độ, TSS, COD 
hoặc TOC, Amoni. 

Có xả nước 
thải ra môi 
trường 

 

2 

Dự án, cơ sở thuộc loại hình sản 
xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy 
cơ gây ô nhiễm môi trường quy 
định tại Phụ lục II ban hành kèm 
theo Nghị định này 

Lưu lượng (đầu vào và đầu 
ra), pH, nhiệt độ, TSS, COD 
hoặc TOC, Amoni (trừ trường 
hợp loại hình sản xuất, kinh 
doanh, dịch vụ không phải 
kiểm soát Amoni theo quy 
chuẩn kỹ thuật môi trường về 
nước thải). 

Từ 500 
m3/ngày 
(24 giờ) trở 
lên 

Từ 200 đến 
dưới 500 
m3/ngày 
(24 giờ) 

3 

Dự án, cơ sở không thuộc loại 
hình sản xuất, kinh doanh, dịch 
vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi 
trường quy định tại Phụ lục II ban 
hành kèm theo Nghị định này 

Lưu lượng (đầu vào và đầu 
ra), pH, nhiệt độ, TSS, COD 
hoặc TOC, Amoni (trừ trường 
hợp loại hình sản xuất, kinh 
doanh, dịch vụ không phải 
kiểm soát Amoni theo quy 
chuẩn kỹ thuật môi trường về 
nước thải). 

Từ 1.000 
m3/ngày 
(24 giờ) trở 
lên 

Từ 500 đến 
dưới 1.000 
m3/ngày 
(24 giờ) 

 


